
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
110 Lê Lợi, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

17/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THÁI HÒA AN BÀ RỊA

3502497870

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục nhà trẻ 8511

2. Giáo dục mẫu giáo 8512

3. Giáo dục tiểu học 8521

4. Giáo dục trung học cơ sở 8522

5. Giáo dục trung học phổ thông 8523(Chính)

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Đào tạo cao đẳng 8533

9. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

10. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

13. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa; 
Hoạt động của các phòng khám nha khoa 

8620

14. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

15. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

16. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

17. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, 
tâm thần

8720

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THÁI HÒA AN BÀ RỊA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0886121354
Email:

Fax:
Website:
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18. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già; Hoạt động 
chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật

8730

19. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

20. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

21. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

22. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

23. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

24. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

26. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết:Chế biến và bảo quản thịt; Chế biến và bảo quản các 
sản phẩm từ thịt

1010

27. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Sản xuất nước ép từ rau quả; Chế biến và bảo quản 
rau quả khác

1030

28. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát; Sản xuất bột thô

1061

29. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

30. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

31. Sản xuất đường 1072

32. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

33. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt; Sản 
xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản 

1075

34. Sản xuất cà phê 1077

35. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, Sản xuất đồ uống không cồn

1104

36. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

37. Sản xuất giày, dép 1520

38. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

39. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

40. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

41. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; 

1629

42. In ấn 1811

43. Dịch vụ liên quan đến in 1812
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200.000.000 VNĐ

44. Sao chép bản ghi các loại 1820

45. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự

5510

46. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Ký túc xá học sinh, sinh viên; Cơ sở lưu trú khác chưa 
được phân vào đâu

5590

47. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

48. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

49. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079054001323

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Phố 3, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Phố 3, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

LÊ VĂN THANH Nam
05/05/1954 Kinh Việt Nam

12/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079054001323
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Phố 3, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Phố 3, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THANH Nam

05/05/1954 Kinh Việt Nam

12/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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